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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Lâm 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Lan Chi    

 Bà Vũ Thị Hảo 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tham gia phiên tòa: Ông 

Cao Kỷ Dương - Kiểm sát viên. 

Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung. 

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu tiến 

hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 50/2017/HSST ngày 11 tháng 8 năm 

2017 đối với: 

Bị cáo: Kiều Ngọc T, sinh năm 1996, tại Đăk Lăk; Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Thôn H, xã H, huyện K, tỉnh Đăk Lăk; Chỗ ở hiện nay: Ấp 1, xã T, huyện V, tỉnh 

Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công Nhân; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Con 

ông Kiều Ngọc D, sinh năm 1950 và bà Phạm Thị L sinh năm 1952; Gia đình bị cáo 

có 07 anh chị em, bị cáo là con út; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo T: Ông Đinh Công R, sinh năm 1981 - Luật sư của 

Văn phòng Luật sư T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. 

Bị hại: Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1987.  

Nơi đăng ký thường trú: Ấp 7, xã M, huyện G, tỉnh Bến Tre. 

Nơi đăng ký tạm trú: Ấp 1, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. (Vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu truy tố về hành vi phạm tội 

như sau: 

Khoảng 11h ngày 01/01/2017 tại phòng trọ của Kiều Ngọc T thuộc ấp 1, xã T 

gồm có Phạm Đình K, Phạm Công L, Phạm Đình N có tổ chức uống rượu và ca hát. 

Đến khoảng 16h cùng ngày anh Nguyễn Văn Đ cùng khu nhà trọ đến trước phòng 

của T nói nhóm T ca hát gây mất trật tự và yêu cầu ngừng ca hát thì xảy ra cãi nhau 

với K. T và N can ngăn đẩy Đ về phòng trọ. Sau đó giữa Nguyễn Văn D (Em của Đ) 

và N, K xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng D cố ý gây chuyện nên N dùng tay đánh D hai 

cái vào mặt thì K, L cũng lao vào dùng tay đánh anh D, anh D chống cự và lùi về 

phòng trọ. D chạy ra ngoài lấy một khúc cây dài khoảng 1,2m lao vào đánh trúng trán 
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của T. Do tức giận T đã tự ý chạy vào phòng trọ lấy một con dao Thái Lan dài 20cm 

chạy ra đuổi đâm nhiều nhát trúng vào lưng, vai anh D. Phạm Đình N thấy anh D bị T 

đâm, đã kéo T không cho đánh anh D nữa và mọi người đưa anh D đi cấp cứu. 

Sau khi gây thương tích cho anh Nguyễn Văn D, T bỏ trốn về tỉnh Đăk Lăk, đến 

11h ngày 03/01/2017 T ra đầu thú tại đồn Công an xã T. 

Tang vật vụ án: 01 con dao Thái Lan bị gãy làm đôi, lưỡi dao dài 12cm, cán dao 

bằng nhựa dài 10 cm.  

Tại bản kết luận giám định pháp y số 0009/GĐPY/2017 ngày 09/01/2017 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế Đồng Nai kết luận:  

Vết thương vùng lưng thấu ngực gây tràn khí, tràn dịch màng phổi, phải phẫu 

thuật dẫn lưu màng phổi, hiện vẫn còn tràn dịch màng dịch phổi phải và trái. Tỷ lệ 

20%. 

Vết thương lưng phải kích thước 1,4 x 0,2cm, vết thương lưng trái kích thước 

2,5 x 0,3 cm và vết thương cánh tay trái kích thước 02 x 0,2cm. Tỷ lệ 3%. 

Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 22%. 

Chấn thương đầu, gối trái, gối phải do vật tày. 

Thương tích lưng phải, lưng trái và cánh tay trái do vật sắc nhọn. 

Anh Nguyễn Văn D đã nhận bồi thường và có đơn bãi nại cho bị cáo.  

Hành vi của Phạm Đình N, Phạm Đình K, Phạm Công L có tham gia đánh anh 

D bằng tay, chân, nhưng do không bàn bạc thống nhất trước với T về sự việc T dùng 

dao đâm anh D gây thương tích. Hành vi của T nằm ngoài ý muốn của Phạm Đình N, 

Phạm Đình K, Phạm Công L nên các đối tượng không phạm tội với vai trò đồng 

phạm theo Điều 20 của Bộ luật Hình sự. 

Tại cáo trạng số 54/CT/VKS-HS ngày 10/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu để 

xét xử bị cáo Kiều Ngọc T phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 

(Dùng hung khí nguy hiểm) Điều 104 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu luận tội vẫn 

giữ nguyên quan điểm truy tố đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 (Dùng hung 

khí nguy hiểm) Điều 104, điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị 

cáo Kiều Ngọc T từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng tù. Về vật chứng: Đề nghị 

Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy 01 con dao Thái Lan bị gãy làm đôi, lưỡi dao dài 

12cm, cán dao bằng nhựa dài 10cm. Buộc bị cáo T phải chịu án phí theo quy định 

pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ kết quả tranh luận 

tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia 

tố tụng khác 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Kiều Ngọc T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, phù hợp với lời khai và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều 

tra vụ án, đã có đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 01/01/2017, trong lúc Kiều Ngọc T, Phạm Đình 

Kh, Phạm Công L, Phạm Đình N ngồi uống rượu và hát Karaoke thì anh Nguyễn Văn 
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Đ cùng khu nhà trọ đến trước phòng của T nói nhóm ca hát gây mất trật tự và yêu cầu 

ngừng ca hát thì xảy ra cãi nhau với K. T và N can ngăn đẩy anh Đ về phòng trọ. Sau 

đó Nguyễn Văn D (Em của Đ) và N, K xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng D cố ý gây 

chuyện nên N dùng tay đánh D hai cái vào mặt, K, L cũng lao vào dùng tay đánh anh 

D. Anh D chạy ra ngoài lấy một khúc cây dài khoảng 1,2m lao vào đánh trúng trán 

của T. T chạy vào phòng trọ lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm chạy ra đuổi 

theo anh D và đâm nhiều nhát trúng vào lưng và vai của anh D. Anh D được đưa đi 

cấp cứu. Hậu quả làm anh Nguyễn Văn D bị thương tích tỷ lệ 22%, thương tích là do 

vật sắc gây ra.  

 Như vậy, đã có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo T phạm tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm a (Dùng hung khí nguy hiểm) khoản 1, khoản 2 

Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009) như cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã truy tố và viện dẫn. Tuy nhiên 

theo quy định tại Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội “4. Kể 

từ ngày 01 tháng 07 năm 2016: 

a) Thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ 

luật Hình sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và 

các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13. 

b) Áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi 

hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 

và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này. 

c) Các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ 

luật Hình sự và tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật tố tụng 

hình sự có ghi thời điểm “Ngày 01 tháng 7 năm 2016” được lùi đến thời điểm “Ngày 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực 

thi hành”. 

Theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao thì so sánh hình phạt giữa khoản 2 Điều 104 của Bộ 

luật Hình sự năm 1999 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với khoản 2 Điều 134 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 thì hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 nhẹ hơn (Có lợi cho người phạm tội) nên Hội đồng xét xử xem xét 

những quy định có lợi cho bị cáo trong khi quyết định hình phạt.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe của người bị hại được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. 

Do đó, cần có mức hình phạt thật nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo. 

 Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện việc 

bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo nhất thời phạm tội. Trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành 

vi của mình; Phạm tội lần đầu; Bị cáo đã ra đầu thú và chủ động bồi thường cho 

người bị hại; Người bị hại có đơn bãi nại là các tình tiết giảm nhẹ được áp dụng theo 

quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 47 của Bộ luật Hình sự.  
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Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn về Đăk Lăk, đến ngày 03/01/2017 bị cáo T tự 

nguyện ra Công an xã T trình diện và khai toàn bộ sự việc gây thương tích cho anh 

Nguyễn Văn D. Trong thời gian tại ngoại bị cáo T chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết bắt và tạm giam bị cáo ngay 

tại phiên tòa.  

Tại phiên tòa hôm nay, Luật sư bào chữa cho bị cáo Kiều Ngọc T đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội của bị cáo T là do người bị 

hại cũng có một phần lỗi; Sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú; Bị cáo đã bồi thường 

cho người bị hại để khắc phục hậu quả do bị cáo gây ra, người bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo; Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2, Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự nên đề nghị Hồi đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có 

cơ hội sửa đổi, làm lại từ đầu.  

Ý kiến bào chữa của Luật sư phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên 

được ghi nhận khi Hội đồng xét xử nghị án xem xét quyết định hình phạt. 

Đối tượng Phạm Đình N, Phạm Đình K, Phạm Công L có tham gia đánh anh D 

bằng tay, chân, nhưng do không bàn bạc thống nhất trước với T về sự việc T dùng 

dao đâm anh D gây thương tích. N, K và L đã chấm dứt hành vi đánh anh D trước khi 

bị cáo T gây thương tích cho anh D nên không phạm tội với vai trò đồng phạm theo 

Điều 20 của Bộ luật Hình sự. Công an huyện Vĩnh Cửu ra quyết định xử phạt hành 

chính là đúng quy định của pháp luật.  

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Do người bị hại đã nhận tiền bồi thường và 

không có yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao Thái Lan bị gãy làm đôi, lưỡi 

dao dài 12cm, cán dao bằng nhựa dài 10cm. 

Về án phí: Căn cứ Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Kiều Ngọc T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 47; Điều 33 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Kiều Ngọc T 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án.  

2. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Do người bị hại anh Nguyễn Văn D 

không có yêu cầu bồi thường về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

3. Về xử lý vật chứng:  p dụng Điều 41 của Bộ luật Hình sự, Điều 76 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) con dao Thái Lan bị gãy làm đôi, 
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lưỡi dao dài 12cm, cán dao bằng nhựa dài 10cm theo biên bản giao nhân vật chứng 

ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai. 

4. Về án phí:  p dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.                                                                                                                         

Buộc bị cáo Kiều Ngọc T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại anh Nguyễn Văn D vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 
Nơi nhận:     
- TAND tỉnh Đồng Nai;                                                                

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Vĩnh Cửu;  

- Sở tư pháp Đồng Nai;                                         

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ, văn phòng.                                                                                

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa 

 

 

 

 

  Phạm Thị Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


